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[bookmark: _Toc234448717]MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc234448718]1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý trực tiếp xác lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, quan hệ lao động luôn chịu tác động của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất - kinh doanh, sáp nhập bộ phận, thu hẹp đơn hàng, suy giảm thị trường hoặc khó khăn tài chính. Những yếu tố này làm phát sinh nhu cầu tổ chức lại lao động và trong một số trường hợp có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
Khác với trường hợp người lao động tự nguyện nghỉ việc hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do lỗi, việc chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thường xuất phát từ nhu cầu khách quan của quá trình tổ chức lại sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và điều kiện luật định, việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền có việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động.
Bộ luật Lao động năm 2019 đã dành các quy định riêng về thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế; phương án sử dụng lao động; nghĩa vụ trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; nghĩa vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người lao động; trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và các khoản liên quan. Các quy định này thể hiện yêu cầu cân bằng giữa quyền tự chủ tổ chức, quản trị sản xuất - kinh doanh của người sử dụng lao động và yêu cầu bảo vệ người lao động trong bối cảnh biến động việc làm.
Tuy vậy, trong thực tiễn, việc áp dụng các quy định nêu trên còn phát sinh nhiều hạn chế, vướng mắc. Một số doanh nghiệp còn nhầm lẫn giữa chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Một số trường hợp chưa xây dựng phương án sử dụng lao động đầy đủ, chưa chứng minh rõ lý do kinh tế hoặc lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ, chưa thực hiện đầy đủ việc trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, hoặc chưa thông báo đúng thời hạn cho cơ quan nhà nước và người lao động. Những hạn chế, vướng mắc này làm tăng nguy cơ tranh chấp lao động, khiếu nại, khởi kiện và phát sinh trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, tài chính, công nghệ thông tin, bất động sản, dệt may, da giày và các ngành sử dụng nhiều lao động. Quá trình chuyển đổi số, tự động hóa, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, thu hẹp hoặc chuyển dịch địa điểm kinh doanh, khó khăn về đơn hàng và biến động chi phí có thể làm phát sinh nhiều trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực cả về phương diện pháp lý và quản trị lao động.
Từ những lý do trên, việc xây dựng đề án “Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế và thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh” là cần thiết. Đề án hướng tới việc làm rõ quy định pháp luật hiện hành, đánh giá thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận diện các hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc234448719]2. Mục tiêu của đề án
[bookmark: _Toc234448720]2.1. Mục tiêu chung
Đề án nhằm phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; khảo sát, đánh giá thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo đảm quyền tổ chức, quản trị sản xuất - kinh doanh hợp pháp của người sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc234448721]2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa và làm rõ khái niệm, đặc điểm, căn cứ pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.
- Phân tích các quy định pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục, phương án sử dụng lao động, trách nhiệm thông báo, trách nhiệm chi trả chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này.
- Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc234448722]3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc234448723]3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề án là các quy định pháp luật Việt Nam về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế và thực tiễn thực hiện các quy định này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề án tập trung vào quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh.
[bookmark: _Toc234448724]3.2. Phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc234448725]3.2.1. Phạm vi nghiên cứu về nội dung
Đề án tập trung nghiên cứu các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; phương án sử dụng lao động; trợ cấp mất việc làm; nghĩa vụ thông báo; quyền và nghĩa vụ của các bên khi hợp đồng lao động chấm dứt. Đề án không đi sâu vào các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt, xử lý kỷ luật sa thải hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ khi cần thiết để so sánh, phân biệt.
[bookmark: _Toc234448726]3.2.2. Phạm vi nghiên cứu về không gian
Đề án nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào thực tiễn tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các chủ thể có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc234448727]3.2.3. Phạm vi nghiên cứu về thời gian
Đề án dự kiến khảo sát, thu thập thông tin, số liệu trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, tức giai đoạn Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành và được áp dụng trong thực tiễn. Trường hợp cần thiết, đề án có thể tham chiếu một số quy định, vụ việc hoặc tài liệu trước năm 2021 để làm rõ sự kế thừa và thay đổi của pháp luật.
[bookmark: _Toc234448728]4. Phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin, số liệu
[bookmark: _Toc234448729]4.1. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để làm rõ nội dung các quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.
- Phương pháp so sánh được sử dụng để phân biệt trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khác.
- Phương pháp thống kê, mô tả được sử dụng để tổng hợp thông tin, số liệu, phản ánh thực tiễn thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu được sử dụng để thu thập ý kiến của người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, luật sư, hòa giải viên lao động hoặc cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động.
- Phương pháp đánh giá thực tiễn được sử dụng để xác định kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp phù hợp.
[bookmark: _Toc234448730]4.2. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu
Thông tin, số liệu thứ cấp được thu thập từ Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn có liên quan, báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tài liệu của tổ chức công đoàn, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp lao động, bài viết khoa học và tài liệu thực tiễn liên quan đến đề tài.
Thông tin, số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phiếu khảo sát và phỏng vấn một số nhóm chủ thể liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung khảo sát tập trung vào nhận thức pháp luật, quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, việc xây dựng phương án sử dụng lao động, nghĩa vụ trao đổi ý kiến, thông báo, chi trả chế độ và những khó khăn trong thực tiễn áp dụng.


[bookmark: _Toc234448731]CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC VÌ LÝ DO KINH TẾ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
[bookmark: _Toc234448732]1.1. Quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
[bookmark: _Toc234448733]1.1.1. Khái niệm chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế là việc người sử dụng lao động kết thúc quan hệ lao động với người lao động trong trường hợp việc làm của người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động, thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị, thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm, hoặc do những nguyên nhân kinh tế theo quy định của pháp luật. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động có tính đặc thù vì căn cứ chấm dứt không xuất phát trực tiếp từ lỗi của người lao động mà chủ yếu từ nhu cầu tổ chức, sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động hoặc tác động khách quan của nền kinh tế.
Về bản chất, trường hợp này không đồng nhất với đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thông thường. Người sử dụng lao động không thể chỉ viện dẫn lý do quản trị nội bộ một cách chung chung mà phải chứng minh được có sự thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế làm ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Đồng thời, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý bắt buộc như xây dựng phương án sử dụng lao động, ưu tiên đào tạo lại để tiếp tục sử dụng người lao động, trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người lao động theo thời hạn luật định.
[bookmark: _Toc234448734]1.1.2. Quy định về căn cứ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thay đổi cơ cấu, công nghệ có thể bao gồm thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. Vì lý do kinh tế có thể bao gồm khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Các căn cứ này là nền tảng để xác định việc chấm dứt hợp đồng lao động có thuộc đúng trường hợp luật định hay không.
Trong đề án, nhóm quy định này sẽ được phân tích theo hướng làm rõ điều kiện áp dụng, phạm vi chứng minh và giới hạn quyền của người sử dụng lao động. Việc thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế phải có tính thực tế, khách quan, gắn với nhu cầu tổ chức lại lao động và có tác động đến việc làm của người lao động. Nếu người sử dụng lao động sử dụng lý do này như một hình thức thay thế cho việc xử lý kỷ luật, né tránh nghĩa vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc loại bỏ người lao động không đúng căn cứ, việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể bị xem xét là trái pháp luật.
[bookmark: _Toc234448735]1.1.3. Quy định về phương án sử dụng lao động và ưu tiên đào tạo lại người lao động
Khi việc thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động. Phương án này là công cụ pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm việc sắp xếp lao động được thực hiện công khai, có căn cứ, có lộ trình và hạn chế tối đa việc chấm dứt hợp đồng lao động không cần thiết.
Nội dung phương án sử dụng lao động cần xác định danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động chuyển sang làm việc không trọn thời gian, người lao động nghỉ hưu, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các biện pháp, nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án. Trong trường hợp có chỗ làm việc mới, người sử dụng lao động phải ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng trước khi lựa chọn phương án chấm dứt hợp đồng lao động.
[bookmark: _Toc234448736]1.1.4. Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động
Trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này có ý nghĩa quyết định đến tính hợp pháp của quyết định chấm dứt. Người sử dụng lao động phải thực hiện việc trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động. Đồng thời, trước khi cho người lao động thôi việc, người sử dụng lao động phải thông báo trước cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người lao động theo thời hạn luật định.
Các thủ tục này nhằm bảo đảm sự giám sát của cơ quan nhà nước và sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động trong quá trình sắp xếp, cắt giảm lao động. Trình tự, thủ tục không chỉ là yêu cầu hình thức mà còn là điều kiện bảo vệ người lao động trước nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng lao động tùy tiện. Vì vậy, nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các thủ tục bắt buộc, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có thể bị tranh chấp, yêu cầu tuyên trái pháp luật và phát sinh trách nhiệm bồi thường.
[bookmark: _Toc234448737]1.1.5. Quy định về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
Khi hợp đồng lao động chấm dứt do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, người lao động có thể được hưởng các quyền lợi như tiền lương còn lại, tiền phép năm chưa nghỉ, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc trong trường hợp đủ điều kiện, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, trả lại giấy tờ và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp. Trợ cấp mất việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì bù đắp một phần thiệt hại về thu nhập cho người lao động khi mất việc không do lỗi của họ.
Đề án sẽ phân tích mối quan hệ giữa trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thanh toán khác khi hợp đồng lao động chấm dứt. Đồng thời, đề án cũng xem xét trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thanh toán đúng hạn, cung cấp tài liệu cần thiết để người lao động hoàn tất thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi liên quan.
[bookmark: _Toc234448738]1.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc234448739]1.2.1. Khái quát thực tiễn thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh có thị trường lao động lớn, cơ cấu doanh nghiệp đa dạng và tốc độ chuyển dịch kinh tế nhanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên chịu tác động của cạnh tranh, biến động đơn hàng, chi phí nhân công, chuyển đổi công nghệ, sắp xếp lại bộ máy và thay đổi mô hình kinh doanh. Do đó, việc điều chỉnh lao động, bố trí lại việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế là vấn đề có khả năng phát sinh trong nhiều lĩnh vực.
Trong thực tiễn, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc xây dựng hồ sơ pháp lý khi tổ chức lại lao động, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động và thực hiện các chế độ cho người lao động. Một số doanh nghiệp có bộ phận nhân sự, pháp chế hoặc tư vấn pháp lý hỗ trợ nên quy trình chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện tương đối bài bản, hạn chế tranh chấp phát sinh.
Bên cạnh đó, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn và cơ chế hòa giải, đối thoại tại cơ sở ngày càng được chú trọng. Việc phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn giúp một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ khi quan hệ lao động chấm dứt.
[bookmark: _Toc234448740]1.2.2. Những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về hạn chế trong tổ chức thực hiện, một số doanh nghiệp chưa phân biệt rõ giữa cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Việc đánh giá tiêu chí lựa chọn người lao động tiếp tục làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đôi khi chưa minh bạch, dễ gây tâm lý so sánh, khiếu nại trong nội bộ doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đối thoại với người lao động trước khi ban hành quyết định, làm cho người lao động cảm thấy quyền lợi chưa được bảo đảm đầy đủ.
Một hạn chế khác là việc xây dựng phương án sử dụng lao động ở một số trường hợp còn mang tính hình thức. Phương án chưa thể hiện rõ căn cứ lựa chọn lao động, chưa nêu đầy đủ biện pháp đào tạo lại, bố trí công việc mới, nguồn tài chính chi trả quyền lợi, thời điểm thực hiện và trách nhiệm của từng bộ phận. Điều này làm giảm ý nghĩa bảo vệ người lao động của phương án sử dụng lao động.
Về vướng mắc từ quy định pháp luật, một số khái niệm như “thay đổi cơ cấu tổ chức”, “tổ chức lại lao động”, “lý do kinh tế”, “ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động” vẫn có thể được hiểu khác nhau trong thực tiễn. Pháp luật hiện hành đã quy định khung căn cứ và thủ tục cơ bản nhưng chưa phải lúc nào cũng có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí chứng minh mức độ ảnh hưởng, hồ sơ chứng minh lý do kinh tế hoặc tiêu chí lựa chọn người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động. Đây là những vấn đề có thể làm phát sinh cách áp dụng không thống nhất giữa doanh nghiệp, người lao động và cơ quan giải quyết tranh chấp.
Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều ngành nghề và quy mô lao động khác nhau, việc áp dụng thống nhất các quy định càng trở nên cần thiết. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường hạn chế về nhân sự pháp lý, trong khi doanh nghiệp lớn có thể đối diện với số lượng lao động bị ảnh hưởng lớn, làm cho yêu cầu xây dựng phương án sử dụng lao động, đối thoại, thông báo và chi trả chế độ trở nên phức tạp hơn.
[bookmark: _Toc234448741]1.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc
[bookmark: _Toc234448742]1.2.3.1. Nguyên nhân từ hạn chế, vướng mắc của pháp luật
Một số quy định pháp luật vẫn còn có tính khái quát, nhất là tiêu chí xác định lý do kinh tế, phạm vi “ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động”, tiêu chí lựa chọn người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu chứng minh việc đã ưu tiên đào tạo lại người lao động. Do thiếu hướng dẫn cụ thể, doanh nghiệp có thể lúng túng khi áp dụng, còn người lao động khó đánh giá tính hợp pháp của quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.
Ngoài ra, mối liên hệ giữa phương án sử dụng lao động, trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, thông báo cho cơ quan nhà nước và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cần được hướng dẫn rõ hơn về hồ sơ, trình tự, thời điểm và hậu quả pháp lý nếu vi phạm từng bước thủ tục. Đây là cơ sở để bảo đảm tính thống nhất khi giải quyết tranh chấp lao động.
[bookmark: _Toc234448743]1.2.3.2. Nguyên nhân từ quá trình tổ chức thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh
Về phía doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, thiếu bộ phận pháp chế hoặc nhân sự chuyên trách về quan hệ lao động, tâm lý muốn xử lý nhanh việc cắt giảm lao động để giảm chi phí. Một số doanh nghiệp chưa coi đối thoại, tham vấn và xây dựng phương án sử dụng lao động là công cụ quản trị rủi ro pháp lý mà chỉ xem là thủ tục bắt buộc.
Về phía người lao động, một bộ phận còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin pháp luật, chưa nắm rõ quyền được thông báo, quyền được chi trả chế độ, quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp. Điều này làm cho việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trong một số trường hợp chưa kịp thời.
Về phía tổ chức đại diện người lao động và cơ quan quản lý nhà nước, nguồn lực tuyên truyền, tư vấn, kiểm tra, giám sát có lúc chưa đáp ứng hết yêu cầu thực tiễn của một thị trường lao động lớn. Việc thu thập, cập nhật dữ liệu về các trường hợp doanh nghiệp cắt giảm lao động cũng cần tiếp tục được cải thiện để phục vụ công tác dự báo, hỗ trợ và xử lý tranh chấp.


[bookmark: _Toc234448744]CHƯƠNG 2. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC VÌ LÝ DO KINH TẾ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
[bookmark: _Toc234448745]2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
[bookmark: _Toc234448746]2.1.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật
Việc hoàn thiện pháp luật cần bảo đảm cân bằng giữa hai yêu cầu: bảo vệ người lao động trước nguy cơ mất việc làm không do lỗi của họ và tôn trọng quyền tự chủ tổ chức, quản trị sản xuất - kinh doanh hợp pháp của người sử dụng lao động. Pháp luật không nên cản trở nhu cầu tái cơ cấu chính đáng của doanh nghiệp nhưng phải đặt ra cơ chế kiểm soát để ngăn ngừa việc lạm dụng lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế nhằm chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
Pháp luật cần được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, dễ áp dụng, có khả năng kiểm tra và chứng minh. Các quy định về căn cứ chấm dứt, hồ sơ chứng minh, phương án sử dụng lao động, tiêu chí lựa chọn người lao động, thủ tục tham vấn, thông báo và chế độ đối với người lao động cần được hướng dẫn cụ thể hơn để giảm rủi ro hiểu khác nhau trong thực tiễn.
Việc hoàn thiện pháp luật cũng cần phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, tự động hóa, dịch chuyển chuỗi cung ứng và sự phát triển của các mô hình lao động mới. Pháp luật lao động phải vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích ứng với biến động kinh tế, vừa bảo đảm an sinh, ổn định quan hệ lao động và hạn chế tranh chấp.
[bookmark: _Toc234448747]2.1.2. Nội dung kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể
- Cần hướng dẫn cụ thể hơn tiêu chí xác định “thay đổi cơ cấu tổ chức”, “tổ chức lại lao động”, “thay đổi công nghệ” và “lý do kinh tế” để doanh nghiệp có căn cứ áp dụng thống nhất, đồng thời giúp cơ quan giải quyết tranh chấp có cơ sở đánh giá tính hợp pháp của việc chấm dứt hợp đồng lao động.
- Cần quy định rõ hơn về hồ sơ chứng minh lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế, bao gồm quyết định tổ chức lại lao động, tài liệu về thay đổi dây chuyền, công nghệ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, báo cáo tài chính hoặc tài liệu chứng minh khó khăn kinh tế phù hợp với từng trường hợp.
- Cần hoàn thiện hướng dẫn về phương án sử dụng lao động theo hướng yêu cầu thể hiện rõ tiêu chí lựa chọn người lao động tiếp tục làm việc, người lao động được đào tạo lại, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, biện pháp hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.
- Cần làm rõ hậu quả pháp lý của việc vi phạm từng bước thủ tục như không xây dựng phương án sử dụng lao động, không tham vấn tổ chức đại diện người lao động, không thông báo cho cơ quan nhà nước hoặc thông báo không đúng thời hạn.
- Cần bổ sung cơ chế khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các biện pháp thay thế trước khi chấm dứt hợp đồng lao động như đào tạo lại, chuyển đổi vị trí việc làm, giảm giờ làm có thỏa thuận, tạm hoãn hợp đồng lao động theo thỏa thuận hoặc hỗ trợ tìm việc làm mới.
[bookmark: _Toc234448748]2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc234448749]2.2.1. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế cho doanh nghiệp, người lao động và tổ chức đại diện người lao động. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào căn cứ áp dụng, phương án sử dụng lao động, nghĩa vụ thông báo, chế độ của người lao động và rủi ro pháp lý khi thực hiện sai thủ tục.
[bookmark: _Toc234448750]2.2.2. Giải pháp về nâng cao năng lực quản trị quan hệ lao động trong doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực của bộ phận nhân sự, pháp chế và cán bộ quản lý trong việc xử lý tình huống tổ chức lại lao động. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần lập hồ sơ đánh giá tác động, xác định rõ lý do, xây dựng phương án sử dụng lao động, dự toán kinh phí chi trả chế độ và chuẩn bị kế hoạch đối thoại với người lao động. Việc chuẩn hóa quy trình nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp giảm tranh chấp và nâng cao tính minh bạch.
[bookmark: _Toc234448751]2.2.3. Giải pháp về đối thoại, tham vấn và phát huy vai trò của tổ chức đại diện người lao động
Đối thoại tại nơi làm việc cần được thực hiện thực chất, không chỉ dừng lại ở việc thông báo quyết định đã có sẵn. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở cần tham gia góp ý phương án sử dụng lao động, giám sát việc xác định danh sách người lao động bị ảnh hưởng, đề xuất biện pháp hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. Cơ chế đối thoại tốt sẽ giúp giảm tâm lý đối đầu và hạn chế tranh chấp lao động tập thể.
[bookmark: _Toc234448752]2.2.4. Giải pháp về kiểm tra, giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với nhiều người lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Hoạt động kiểm tra cần kết hợp giữa phòng ngừa và xử lý vi phạm, ưu tiên hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, quy trình trước khi phát sinh tranh chấp. Đối với trường hợp cố tình vi phạm, cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe.
[bookmark: _Toc234448753]2.2.5. Giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin
Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận thông báo của doanh nghiệp, quản lý dữ liệu về cắt giảm lao động, theo dõi tranh chấp và hỗ trợ người lao động mất việc. Cơ sở dữ liệu đầy đủ sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước dự báo biến động thị trường lao động, phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo lại và kết nối người lao động với cơ hội việc làm mới.
[bookmark: _Toc234448754]2.2.6. Giải pháp về hỗ trợ người lao động bị mất việc
Bên cạnh việc bảo đảm các khoản chi trả theo pháp luật, cần tăng cường hỗ trợ người lao động tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, đào tạo lại và giới thiệu việc làm. Đối với nhóm lao động lớn tuổi, lao động phổ thông hoặc lao động trong ngành có nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ, Thành phố cần có chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của quá trình tái cơ cấu.


[bookmark: _Toc234448755]KẾT LUẬN
Đề án dự kiến làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn thực hiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở phân tích quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, đề án sẽ chỉ ra đặc điểm pháp lý của trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động này, phân biệt với các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khác và làm rõ các điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền lợi của người lao động.
Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề án dự kiến nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện pháp luật. Các kiến nghị và giải pháp của đề án sẽ tập trung vào hai hướng: hoàn thiện pháp luật để bảo đảm tính rõ ràng, thống nhất, khả thi; và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại địa phương thông qua tuyên truyền, đối thoại, kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ người lao động. Với định hướng đó, đề án có ý nghĩa ứng dụng đối với công tác quản lý lao động, quản trị quan hệ lao động trong doanh nghiệp và phòng ngừa tranh chấp lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHỤ LỤC 1. MẪU PHIẾU KHẢO SÁT
Phiếu khảo sát phục vụ đề án: “Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế và thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Thông tin khảo sát chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học.
Ông/bà thuộc nhóm đối tượng nào? 
□ Người lao động 
□ Người sử dụng lao động 
□ Cán bộ công đoàn 
□ Cán bộ quản lý nhà nước 
□ Khác
Ông/bà có biết quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế không? 
□ Rõ 
□ Biết một phần 
□ Chưa biết
Theo ông/bà, doanh nghiệp có cần xây dựng phương án sử dụng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này không? 
□ Có 
□ Không 
□ Không rõ
Trong thực tiễn, doanh nghiệp có thực hiện đối thoại/trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động trước khi cắt giảm lao động không? 
□ Thường xuyên 
□ Có nhưng chưa đầy đủ 
□ Ít khi 
□ Không rõ
Việc thông báo cho cơ quan nhà nước và người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có được thực hiện đúng thời hạn không? 
□ Đúng 
□ Chưa đúng 
□ Không rõ
Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động có được chi trả đầy đủ tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và các khoản liên quan không? 
□ Đầy đủ 
□ Một phần 
□ Chưa đầy đủ 
□ Không rõ
Theo ông/bà, khó khăn lớn nhất khi áp dụng pháp luật trong trường hợp này là gì? 
□ Quy định chưa rõ 
□ Doanh nghiệp chưa nắm luật 
□ Người lao động chưa hiểu quyền lợi 
□ Thiếu đối thoại 
□ Khó chứng minh lý do kinh tế/cơ cấu 
□ Khác
Ông/bà đề xuất giải pháp nào để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong thời gian tới? ................................................................................................................
PHỤ LỤC 2. DỰ KIẾN NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU
- Đánh giá của người được phỏng vấn về mức độ rõ ràng của các quy định pháp luật hiện hành.
- Những khó khăn khi xác định căn cứ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.
- Thực tiễn xây dựng phương án sử dụng lao động và lựa chọn người lao động bị ảnh hưởng.
- Vai trò của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong quá trình chấm dứt hợp đồng lao động.
- Các tranh chấp thường gặp và giải pháp phòng ngừa tranh chấp.
- Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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